GIÁO ÁN THỰC HÀNH
Giáo án số:  3


 Số tiết:  3          

Lớp: 15 TCN-MTT
Thực hiện ngày   23  tháng  09   năm
2016
Môn học:
MAY ÁO SƠ MI NAM NỮ
Phòng học: Xưởng may 1
Tên bài học : CÔNG NGHỆ MAY CÁC NẸP ÁO
CHUẨN BỊ LÊN LỚP

Mục tiêu dạy học
Về kiền thức: Sinh viên trình bày được các tính chất vật lý của nguyên liệu dệt
Về kỹ năng: Sinh viên khả năng xác định được các tính chất vật lý của nguyên liệu dệt
Thái độ: nghiêm túc, ham học hỏi, chủ động tìm hiểu thêm các kiến thức liên quan.
Phương tiện dạy học

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính, vật mẫu…
Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

ỔN ĐỊNH LỚP: (2’)

Chào hỏi.

Điểm danh

Tổng số học sinh:……

Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……
Tên:……………………

KIỂM TRA BÀI CŨ: (3’)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 





Số điểm

Câu hỏi : 

Trả lời: 

BÀI GIẢNG MỚI (125’)
Giới thiệu bài mới (3’)

Trình bày bài mới (122’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5
	Giới thiệu: 

Đặt vấn đề: 

Nêu mục tiêu bài học.

Nội dung bài học
	Thuyết trình: 

Trình chiếu.
	Lắng nghe
	

	117
	I. Kỹ thuật may nẹp áo 

II.  Yêu cầu kỹ thuật


	Thuyết trình, giảng giải

Đặt câu hỏi gợi mở

Nhận xét câu trả lời của sinh viên


	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi

Quan sát vật mẫu và đưa ra nhận xét
	


CỦNG CỐ( 3’)

GIAO BÀI (2’)

Đọc và xem trước nội dung của bài tiếp theo

TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









             Ngày 20 tháng 09 năm 2016

      Tổ Bộ Môn



             Chữ ký của giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy


           Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH
Giáo án số: 4


 Số tiết:  10         

Lớp: 15 TCN-MTT
Thực hiện ngày   26  tháng  09   năm
2016
Môn học:
MAY ÁO SƠ MI NAM NỮ
Phòng học: Xưởng may 1
Tên bài học : CÔNG NGHỆ MAY CÁC KIỂU TÚI ÁO SƠ MI
CHUẨN BỊ LÊN LỚP

Mục tiêu dạy học
Về kiền thức: Sinh viên trình bày được các tính chất vật lý của nguyên liệu dệt
Về kỹ năng: Sinh viên khả năng xác định được các tính chất vật lý của nguyên liệu dệt
Thái độ: nghiêm túc, ham học hỏi, chủ động tìm hiểu thêm các kiến thức liên quan.
Phương tiện dạy học

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính, vật mẫu…
Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

ỔN ĐỊNH LỚP: (2’)

Chào hỏi.

Điểm danh

Tổng số học sinh:……

Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……
Tên:……………………

KIỂM TRA BÀI CŨ: (3’)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 





Số điểm

Câu hỏi : 

Trả lời: 

BÀI GIẢNG MỚI (395’)
Giới thiệu bài mới (3’)

Trình bày bài mới (392’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5
	Giới thiệu: 

Đặt vấn đề: 

Nêu mục tiêu bài học.

Nội dung bài học
	Thuyết trình: 

Trình chiếu.
	Lắng nghe
	

	387
	I.    Kỹ thuật may túi đắp không nắp

II.   Kỹ thuật may túi đắp có nắp

III.  Yêu cầu kỹ thuật


	Thuyết trình, giảng giải

Đặt câu hỏi gợi mở

Nhận xét câu trả lời của sinh viên


	Lắng nghe

Ghi chép

Trả lời câu hỏi

Quan sát vật mẫu và đưa ra nhận xét
	


CỦNG CỐ( 3’)

GIAO BÀI (2’)

Đọc và xem trước nội dung của bài tiếp theo

TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….









           Ngày 25 tháng  09   năm 2016
       Tổ bộ môn




          Chữ ký của giáo viên

    Phạm Thị Thanh Thúy



           Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  5  

  
Số tiết: 40 tiết 

        Lớp: 15TCN-MTT

Thực hiện ngày    7   tháng    10   năm   2016
Xưởng: Xưởng may 1

Môn học: 
Tên bài thực hành : CÔNG NGHỆ MAY CÁC KIỂU CỔ ÁO
Phần A: CHUẨN BỊ

Mục tiêu

Kiến thức: Sinh viên phát biểu quy trình may bâu sơ mi phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được bâu sơ mi đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
Thái độ: say mê, hứng thú học tập
Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm

Câu hỏi : Em hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của may bâu dalton rời?

Trả lời: 

Yêu cầu: Bâu dalton rời có ve áo nằm êm trên thân, đầu bâu, ve phải nhọn góc, đường may mí cổ phải êm phẳng không nhăn, vặn, hai đầu họng cổ, hai đầu lá bâu, hai đầu ve phải đối xứng với nhau, đảm bảo độ le mí các chi tiết, đúng thông số kích thước.
BÀI GIẢNG MỚI (1795 phút)

Giới thiệu bài mới. (15 phút)

Quá trình hướng dẫn (1780 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	135 phút
	Hướng dẫn ban đầu:

Chuẩn bị

Vật liệu: Vải, nút,  chỉ, phấn may

Dụng cụ:

Thước thẳng 50cm

Thước dây 150cm

Kéo cắt vải

Kéo bấm

Thiết bị

Bàn ủi

Máy may

Thực hiện

Cắt các chi tiết

Lá bâu x 2

Chân bâu x 2

Thân áo đã ráp vai con

 Mex lá bâu x 1

 Mex chân bâu x 1

Quy trình may:

Ép keo

May lộn lá bâu

Gọt lộn lá bâu

Diễu lá bâu

May lược định hình chân lá bâu

May bọc chân bâu

May cặp lá ba

Lấy dấu tra bâu

Tra bâu vào thân

May mí chân cổ

Yêu cầu kỹ thuật

Một số sai hỏng và cách khắc phục
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	1600phút
	 Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	45 phút
	Hướng dẫn kết thúc

Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	


TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


                



      Ngày  1  tháng 10 năm 2016


Tổ bộ môn                                Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy

                    Chế Vân Cầm     

  GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số: 8                                  Số tiết: 28                              Lớp: 15TCN-MTT
Thực hiện: 28/11/2016 đến 17/12/2016 

Xưởng: Xưởng may 2

Môn học: MAY ÁO SƠ MI NAM, NỮ
Tên bài thực hành: MAY ÁO SƠ MI NAM
MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:

Về kiến thức:

Trình bày được qui trình may áo chemesse nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu.

Phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Vận dụng kiến thức môn học , áp dụng vào thực tiễn.

Về kỹ năng:

May áo sơ mi nam  đúng qui trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

Các đường may mí, diễu êm phẳng, đều không sụp mí, le mí.

Các chi tiết, đường may đảm bảo theo đúng thông số kích thước qui định.

Đảm bảo sự đối xứng và bằng nhau của các chi tiết sau:

Hai đầu bâu 

Vai con.

Sườn áo, sườn tay, dài tay, cửa tay, thân trước.

Cổ áo êm phẳng, không bị dộp keo, tra cổ đúng ba điểm kỹ thuật.

Túi áo êm phẳng, cạnh túi song song với nẹp áo.

 Manches tra phải sát đầu trụ tay. Hai đầu manches, hai đầu trụ tay phải đối xứng

Vạt áo không bị vặn.

Về thái độ: 

Sinh viên tích cực học tập, lựa chọn phương pháp học hiệu quả cho bản thân.

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:




Thôøi gian: 5 phuùt
Soá sinh viên vaéng:…………………                               

T eân:…………………………………………..

   -Kieåm tra vs xöôûng 

  - Kieåm tra an toøan lao ñoäng 

   -Kieåm tra thiết bị, máy móc  

II.KIEÅM TRA BAØI CUÕ:



Thôøi gian:   15  phuùt

-Caâu hoûi kieåm tra: Em hãy nêu qui trình may nữ ?

     -Döï kieán hoïc sinh kieåm tra:

	Teân
	
	
	
	
	
	

	Ñieåm
	
	
	
	
	
	


 III.  HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



Thôøi gian: 1240 phuùt
   1.Noäi dung: 

Hướng dẫn may áo sơ mi nam.
2. Ñoà duøng thiết bị và phương tiện höôùng daãn: 

Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

-Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.

-Chỉ may, phấn may.

-Máy may, bàn ủi.

-Chi tiết bán thành phẩm : thân trướcx2, thân sau x1, tay x2, đô áo x2, túi x1, lá bâu (1ép keo) x2, chân bâu (1ép keo) x2, trụ tay nhỏ x2, trụ tay lớn x2, manches tay (2 ép keo) x4, nẹp x2.
3.Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn: 

Thöïc taäp taïi xöôûng may, mỗi sinh viên làm 1 bài thực hành
Giai đoạn hướng dẫn mở đầu:

Tổ chức tập trung lớp, GV trang bị cho HS những kiến thức cơ bản, thao tác mẫu may hoàn chỉnh bất kì một chi tiết nào trên sản phẩm.

Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên:

Thực hành may trên máy 1 kim, mỗi HS 1 máy dưới sự hướng dẫn của GV.

Giai đoạn hướng dẫn kết thúc:

Tập trung lớp, nhận xét, đánh giá ca học.

Sản phẩm ứng dụng: áo sơ mi nam, nữ …

THỰC HIỆN BÀI HỌC
	T
T
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN
	

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA  SINH VIÊN
	
	

	
	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU :

+ Ñaët vaán ñeà, giôùi thieäu baøi thöïc haønh

+Mục tiêu bài học

Đăc điểm hình dáng

Cấu trúc chi tiết bán thành phẩm

Qui trình, yêu cầu kỹ thuật 

 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

Giảng viên  thực hiện thao tác mẫu
 Gọi sinh viên thao tác 1 số bước trong quy trình
	Thuyết trình

Treo áo mẫu

Đặt câu hỏi

Thuyết trình,  thao tác mẫu, giải thích
	Lắng nghe, quan sát, trả lời câu hỏi, ghi chép

Quan sát, lắng nghe, ghi chép những điểm quan trọng
	15 phút

40

phút

 20 phút

15 phút
	

	1


	B.HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN :

Hướng dẫn sinh viên may từng bước theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đảm bảo thời gian.

May lộn nẹp bên khuy

May lộn nẹp bên cúc

May túi đắp

May đô rời, lộn vào thân sau+ sườn vai

May bâu tenant

May trụ tay nhỏ 0,5 cm

May trụ tay lớn

May lộn manches tay

May sườn vai

Tra bâu vào thân

Tra tay vô thân

May sườn tay, sườn thân

Tra manches vào tay áo

May lai

Làm khuy kết nút

Vệ sinh công nghiệp

Ủi thành phẩm

Theo dõi, uốn nắn các thao tác  của sinh viên.
Quan taâm caùc hoïc sinh yeáu.
Phaùt hieän  sai  soùt , höôùng daãn caùch khaéc phuïc .

Nhaéc nhôû an toaøn lao ñoäng, tiết kiệm
	Quan sát

Giải thích

Trả lời
	Thực hiện lại các thao tác giáo viên đã hướng dẫn.

Đặt câu hỏi

Ghi chép
	120 phút

1005 phút
	

	1

2
	C.  HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC :

Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp

+ Thao taùc cuûa sinh viên
+ Chaáp haønh giôø giaác, qui ñònh cuûa xöôûng

 Nhöõng coâng vieäc hoïc sinh caàn chuaån bò baøi  sau.
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	30 phút
	

	
	
	
	
	
	


IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



                                                      Ngày    tháng    năm
       Tổ bộ môn 
Giáo viên
      Phạm Thị Thanh Thúy                                                         Chế Vân Cầm

